
NĂM HỌC 2021-2022 
 

Trang 1 

HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT – HÀM SỐ LŨY THỪA 

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠO HÀM  

Câu 1. Đạo hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥ି
మ

య
 
là 

A. 𝑓′(𝑥) =
ଶ

ଷ
𝑥

ఱ

య. 𝐁. 𝑓′(𝑥) = −
ଶ

ଷ
𝑥

య

ఱ.  𝐂. 𝑓ᇱ(௫) = −
ଶ

ଷ
ට

ଵ

௫ఱ

య
. 𝐃. 𝑓′(𝑥) =

ଶ

ଷ
ට

ଵ

௫ఱ

య
. 

Câu 2. Đạo hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = (3𝑥ଶ − 1)ି√ଶ

 
là 

A. 𝑓′(𝑥) = −6√2(3𝑥ଶ − 1)ି√ଶିଵ.   

B. 𝑓′(𝑥) =
ଶ

ଷ
ට

ଵ

௫ఱ

య
. 𝑓′(𝑥) = 6√2𝑥(3𝑥ଶ − 1)ି√ଶିଵ. 

C. 𝑓′(𝑥) = −6√2𝑥(3𝑥ଶ − 1)ି√ଶ. 𝐃. 𝑓′(𝑥) = −6√2𝑥(3𝑥ଶ − 1)ି√ଶିଵ. 

Câu 3. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = (𝑥ଶ + 1)
య

మ

 
là 

A. 
ଷ

ଶ
(𝑥ଶ + 1)

భ

మ. 𝐁. 
ଷ

ସ
𝑥

భ

ర. C. 
ଷ

ଶ
(2𝑥)

భ

మ. D. 3𝑥(𝑥ଶ + 1)
భ

మ. 

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = (2𝑥ଶ + 4𝑥 + 1)√ଷ. Khi đó đạo hàm 𝑦′(0)
 
bằng 

A. 4√3. B. 0. C. 12√3. D. 28√3. 

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥గ. Tính 𝑦′′(1). 

A. 𝑦′′(1) = 0 𝐁. 𝑦′′(1) = lnଶ𝜋 𝐂. 𝑦′′(1) = 𝜋ln𝜋 𝐃. 𝑦′′(1) = 𝜋. (𝜋 − 1). 

Câu 6. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = √𝑥ଶ + 1
య

 là 

A. 𝑦′ =
ଵ

ଷ ඥ(௫మାଵ)మయ .  B. 𝑦′ = (𝑥ଶ + 1)
భ

యln(𝑥ଶ + 1). 

C. 𝑦′ =
ଶ௫

ଷ ඥ(௫మାଵ)మయ .  D. 𝑦′ =
ଶ௫

ඥ(௫మାଵ)మయ . 

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 = (𝑥 + 2)ିଶ. Khẳng định nào sau đây đúng?  

A. 𝑦′′ − 6𝑦ଶ = 0. B.  2𝑦′′ − 3𝑦 = 0. C. (𝑦′′)ଶ − 4𝑦 = 0. D. 𝑦′′ + 2𝑦 = 0. 

Câu 8. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ 𝑥 =
గ

ଶ
 của đồ thị hàm số 𝑦 = sinଶ2𝑥 là  

A. 𝑘 = 0. B.  𝑘 = 1. C.  𝑘 = −1. D.  𝑘 =
√ଶ

ସ
. 

Câu 9. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = logଷ(4𝑥 + 1) là 

A. 𝑦′ =
ସ

(ସ௫ାଵ)୪୬ଷ
. 𝐁. 𝑦′ =

ଵ

(ସ௫ାଵ)୪୬ଷ
. 𝐂. 𝑦′ =

୪୬ଷ

ସ௫ାଵ
. 𝐃. 𝑦′ =

ସ୪୬ଷ

ସ௫ାଵ
. 
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Câu 10. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = ln(𝑥ସ + 1). Đạo hàm 𝑓′(1) bằng 

A. 𝟐. B. 
𝐥𝐧𝟐

𝟐
. C. 𝟏. D. 

𝟏

𝟐
. 

Câu 11. Tính đạo hàm của hàm số 𝑦 = ln൫1 + √𝑥 + 1൯. 

A. 𝑦′ =
ଵ

ଵା√௫ାଵ
   𝐁. 𝑦′ =

ଵ

√௫ାଵ൫ଵା√௫ାଵ൯ 

C. 𝑦′ =
ଵ

ଶ√௫ାଵ൫ଵା√௫ାଵ൯
  𝐃. 𝑦′ =

ଶ

√௫ାଵ൫ଵା√௫ାଵ൯
 

Câu 12. Tìm đạo hàm của hàm số 𝑦 = log𝑥. 

A. 𝑦′ =
୪୬ଵ

௫
. 𝐁. 𝑦′ =

ଵ

௫୪୬ଵ
 𝐂. 𝑦′ =

ଵ

ଵ୪୬௫
. 𝐃. 𝑦′ =

ଵ

௫
. 

Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số 𝑦 = 13௫. 

A. 𝑦′ =
ଵଷೣ

୪୬ଵଷ
. 𝐁. 𝑦′ = 𝑥. 13௫ିଵ. 𝐂. 𝑦′ = 13௫. 𝐃. 𝑦′ = 13௫ln13. 

Câu 14. Hàm số 𝑦 = 2௫మି௫ có đạo hàm là: 

A. 2௫మି௫. ln2. B. (𝑥ଶ − 𝑥). 2௫మି௫ିଵ. C. (2𝑥 − 1). 2௫మି௫. 𝐃. (2𝑥 − 1). 2௫మି௫. ln2. 

Câu 15. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 𝑒ଵିଶ௫ là: 

A. 𝑦′ = 2𝑒ଵିଶ௫. B. 𝑦′ = −2𝑒ଵିଶ௫. C. 𝑦′ = −
భషమೣ

ଶ
. D. 𝑦′ = 𝑒ଵିଶ௫ 

Câu 16. Cho hàm số 𝑦 =
ଶೣାଷೣ

ସೣ . Giá trị 𝑦′(0) bằng: 

A. 1. B. ln
଼

ଷ
. C. ln

ଷ

଼
. D. 0. 

Câu 17. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau. 

A. (𝑎௨)′ = 𝑎௨ ln 𝑎, với 𝑢 là một hàm số. B. (𝑎௫)ᇱ = 𝑎௫ ln 𝑎. 

C. (𝑒௫)ᇱ = 𝑒௫.  D. (ln𝑥)′ =
ଵ

௫
, với 𝑥 > 0. 

Câu 18. Hàm số 𝑓(𝑥) = e√௫మାଵ có đạo hàm là 

A. 𝑓′(𝑥) =
௫

ଶ√௫మାଵ
. e√௫మାଵ. B. 𝑓′(𝑥) =

௫

√௫మାଵ
. 𝑒√௫మାଵ. 

C. 𝑓′(𝑥) =
ଶ௫

√௫మାଵ
. 𝑒√௫మାଵ. D. 𝑓′(𝑥) =

௫

√௫మାଵ
. 𝑒√௫మାଵ. 𝑙𝑛2. 

Câu 19. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 𝑥. 𝑒௫ାଵ là 

A. 𝑦′ = (1 + 𝑥). 𝑒௫ାଵ. B. 𝑦′ = (1 − 𝑥). 𝑒௫ାଵ. C. 𝑦′ = 𝑒௫ାଵ. D. 𝑦′ = 𝑥. 𝑒௫. 
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Câu 20. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 2ୱ୧୬మ௫ là 

A. 𝑦′ = 2ୱ୧୬మ௫. sin 2𝑥.  B. 𝑦′ = 2௦మ௫. 𝑠𝑖𝑛 2𝑥. 𝑙𝑛2. 

C. 𝑦′ = 2௦మ௫. 𝑠𝑖𝑛 2𝑥. 𝑙𝑛2. D.  𝑦′ = 2௦మ௫ . 𝑠𝑖𝑛𝑥. 𝑐𝑜𝑠𝑥. 𝑙𝑛2. 

Câu 21. Cho hàm số 𝑦 = −2017𝑒ି௫ − 3𝑒ିଶ௫. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = −2017. B. 𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = −3. 

C. 𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = 0.  D. 𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = 2. 

Câu 22. Cho hàm số 𝑦 = 𝑒ୱ୧୬௫. Biểu thức rút gọn của 𝐾 = 𝑦′cos𝑥 − 𝑦sin𝑥 − 𝑦′′ là 

A. 𝟏 𝐁. 2𝑒ୱ୧୬௫ 𝐂. cos𝑥. 𝑒ୱ୧୬௫. D. 𝟎. 

Câu 23. Hàm số 𝑓(𝑥) = logଷ(sin𝑥) có đạo hàm là 

A. 𝑓′(𝑥) =
୲ୟ୬௫

୪୬ଷ
. B. 𝑓′(𝑥) = cot𝑥. ln3. C. 𝑓′(𝑥) =

ଵ

ୱ୧୬௫.୪୬ଷ
. D. 𝑓′(𝑥) =

ୡ୭୲௫

୪୬ଷ
. 

Câu 24. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = logଷ(2𝑥 + 1). Tính giá trị của 𝑓′(0). 

A. 2. B. 
ଶ

୪୬ଷ
. C. 2ln3. D. 0. 

Câu 25. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = logଶ(cos𝑥). Phương trình 𝑓′(𝑥) = 0 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng 

(0;  2018𝜋). 

A. 1010. B. 1008. C. 2016. D. 2018. 

Câu 26. Cho hàm số 𝑦 = ln(𝑒௫ + 𝑚ଶ). Tìm 𝑚 để 𝑦′(1) =
ଵ

ଶ
. 

A. 𝑚 ∈ ൛√𝑒; −√𝑒ൟ. B. 𝑚 = −𝑒. C. 𝑚 =
ଵ


. D. 𝑚 = 𝑒. 

Câu 27. Cho hàm số 𝑦 = 𝑒௫(𝑎sin𝑥 + 𝑏cos𝑥). Biết 𝑦′ = 𝑒௫(5sin𝑥 + 7cos𝑥). Tính 𝑆 = 𝑎 + 3𝑏. 

A. 𝑆 = 7. B. 𝑆 = 19. C. 𝑆 = 38. D. 𝑆 = 9. 

Câu 28. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = ln
ଶଶ௫

௫ାଵ
. Tính tổng 𝑆 = 𝑓′(1) + 𝑓′(2)+. . . +𝑓′(2020). 

A. 𝑆 =
ଶଶ

ଶଶଵ
 𝐁. 𝑆 = 1 𝐂. 𝑆 = 𝑙𝑛2019 𝐃. 𝑆 = 2020 

Câu 29. Tính đạo hàm cấp 2018 của hàm số 𝑦 = eଶ௫. 

A. 𝑦(ଶଵ଼) = 2ଶଵ. eଶ௫.  B. 𝑦(ଶଵ଼) = 2ଶଵ଼. eଶ௫. 

C. 𝑦(ଶଵ଼) = eଶ௫.  D. 𝑦(ଶଵ଼) = 2ଶଵ଼. 𝑥. eଶ௫. 

Câu 30. Cho hàm số 𝑓(𝑥) có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau 
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Hỏi hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(1 − 𝑥) + 𝑥. eି௫ đồng biến trên khoảng nào? 

A. (−2; −1). B. (−1; 1). C. (0; 1). D. (1; 3). 

Câu 31. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 𝑥୪୬  bằng 

A. (ln𝑥)𝑥୪୬௫ିଵ. B. (ln𝑥)𝑥୪୬௫. C. 2(ln𝑥)𝑥୪୬௫ିଵ. D. 𝑥୪୬ . 

 


